
Phụ lục I
Mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

S
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T

Mã 
định 
danh

 điện tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Địa chỉ thư điện tử Số điện thoại Cổng thông tin điện tử

Mã định 
danh đã cấp 

theo 
QCVN 102:2
016/BTTTT

1 H47.01 Ban An toàn giao thông tỉnh 
Quảng Nam

12 Trần Phú, Tam Kỳ, 
Quảng Nam batgt@quangnam.gov.vn 02353.852.860 http://atgt.quangnam.    

gov. vn 000.00.01.H47

2 H47.02
Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Quảng Nam

117 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam bchpctt.hnth@quangnam.gov.vn 02353.810.481 http://pctt.quangnam.vn 000.00.02.H47

3 H47.03 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 09 Trần Hưng Đạo, 
Tam Kỳ, Quảng Nam bdt@quangnam.gov.vn 02353.852.720 http://bandantoc. 

quangnam.gov.vn 000.00.03.H47

4 H47.04
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình giao 
thông tỉnh Quảng Nam

32 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam bqlgt@quangnam.gov.vn 02353.859.690 http://bangiaothong.quangn

am.gov.vn 000.00.04.H47

5 H47.05

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông 
thôn tỉnh Quảng Nam

28 Trần Phú, Tam Kỳ, 
Quảng Nam 02353.811.706 http://bqlnn.quangnam. 

gov.vn 000.00.05.H47

6 H47.06 Ban Quản lý dự án Đầu tư 
xây dựng tỉnh Quảng Nam

510 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam pmu@quangnam.gov.vn 02353.818.008 000.00.06.H47

7 H47.07
Ban Quản lý các Khu kinh tế 
và Khu công nghiệp tỉnh 
Quảng Nam

Đường Lê Thánh 
Tông, phường An Phú, 
Tam Kỳ, Quảng Nam

bqlkktmcl@quangnam.gov.vn 02353.812.849 http://chulai.quangnam. 
gov.vn 000.00.07.H47

8 H47.08 Đài Phát thanh và Truyền 
hình Quảng Nam

58 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam dptth@quangnam.gov.vn 02353.852.960 http://qrt.vn 000.00.08.H47

9 H47.09 Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng tỉnh Quảng Nam

78 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam 02353.827.125 http://www.quangnamfpdf.

org.vn 000.00.09.H47

http://atgt.quangnam/
mailto:bchpctt.hnth@quangnam.gov.vn
http://bandantoc/
http://chulai.quangnam/
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10 H47.10 Quỹ Phòng chống thiên tai 
tỉnh Quảng Nam

117 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam

11 H47.11 Sở Công thương tỉnh Quảng 
Nam

07 Trần Hưng Đạo, 
Tam Kỳ, Quảng Nam sct@quangnam.gov.vn 02353.859.131 Congthuong. 

quangnam.gov.vn 000.00.10.H47

12 H47.12 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Quảng Nam

08 Trần Phú, Tam Kỳ, 
Quảng Nam sgddt@quangnam.gov.vn 02353.812.550 http://quangnam.edu.vn 000.00.11.H47

13 H47.13 Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Quảng Nam

12 Trần Phú, Tam Kỳ, 
Quảng Nam sgtvt@quangnam.gov.vn 02353.852.372 http://sgtvt. 

quangnam.gov.vn 000.00.12.H47

14 H47.14 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Quảng Nam

02 Trần Phú, Tam Kỳ, 
Quảng Nam skhdt@quangnam.gov.vn 02353.810.394 http://www.dpiqna. gov.vn 000.00.13.H47

15 H47.15 Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Quảng Nam

54 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam skhcn@quangnam.gov.vn 02353.852.649 http://www.skhcnquangnam. 

gov.vn 000.00.14.H47

16 H47.16 Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội tỉnh Quảng Nam

11, Nguyễn Chí 
Thanh, Tam Kỳ, 
Quảng Nam

sldtbxh@quangnam.gov.vn 02353.852.514 sldtbxh.quangnam.gov.vn 000.00.15.H47

17 H47.17 Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng 
Nam

56 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam sngv@quangnam.gov.vn 02353.810.142 http://www.ngoaivuquangn

am.gov.vn 000.00.16.H47

18 H47.18 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 268 Trưng Nữ Vương. 
Tam Kỳ, Quảng Nam snv@quangnam.gov.vn 02353.852.893 http://www.noivuqnam. 

gov.vn 000.00.17.H47

19 H47.19 Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng Nam

119 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam snnptnt@quangnam.gov.vn 02353.852.479 snnptnt.quangnam. gov.vn 000.00.18.H47

20 H47.20 Sở Tài chính tỉnh Quảng 
Nam

102 Trần Quý Cáp, 
Tam Kỳ, Quảng Nam stc@quangnam.gov.vn 02353.811.077 http://stc.quangnam.gov.vn 000.00.19.H47

http://sgtvt/
http://www.dpiqna/
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21 H47.21 Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Quảng Nam

100 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam stnmt@quangnam.gov.vn 02353.852.347 http://tnmtquangnam. 

gov.vn 000.00.20.H47

22 H47.22 Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Quảng Nam

50 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam stttt@quangnam.gov.vn 02353.811.758 https://stttt.quangnam. 

gov.vn 000.00.21.H47

23 H47.23 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam 06 Nguyễn Chí Thanh, 
Tam Kỳ, Quảng Nam stp@quangnam.gov.vn 02353.852.244 http://sotuphapqnam. gov. 

vn 000.00.22.H47

24 H47.24 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Quảng Nam

02B Trần Phú, Tam 
Kỳ, Quảng Nam Nam svhttdl@quangnam.gov.vn 02353.831.686 http://www.vhttdlqnam. 

gov.vn 000.00.23.H47

25 H47.25 Sở Xây dựng tỉnh Quảng 
Nam

Số 10 Trần Qúy Cáp, 
Tam Kỳ, Quảng Nam sxd@quangnam.gov.vn 02353.852.712 http://www.xdqnam.gov.vn 000.00.24.H47

26 H47.26 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 15 Trần Hưng Đạo, 
Tam Kỳ, Quảng Nam syt@quangnam.gov.vn 02353.852.708 http://soyte.quangnam. 

gov.vn 000.00.25.H47

27 H47.27 Thanh tra tỉnh Quảng Nam 52 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam thanhtra@quangnam.gov.vn 02353.859.155 http://www.thanhtraqnam. 

gov.vn 000.00.26.H47

28 H47.28 Trường Cao đẳng  Quảng 
Nam

431 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 

29 H47.29 Trường Cao đẳng Y tế Quảng 
Nam

49 Nguyễn Du, Tam 
Kỳ, Quảng Nam 02353.828.267 https://cdytqn.edu.vn 000.00.30.H47

30 H47.30 Trường Đại học Quảng Nam 102 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 02353.812.834 http://qnamuni.edu.vn 000.00.31.H47

http://tnmtquangnam/
https://stttt.quangnam/
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31 H47.31 UBND huyện Bắc Trà My Thị trấn Trà My, Bắc 
Trà My, Quảng Nam bactramy@quangnam.gov.vn 02353.882.115 http://bactramy.quangnam.

gov.vn 000.00.32.H47

32 H47.32 UBND huyện Đại Lộc Thị trấn Ái Nghĩa, Đại 
Lộc, Quảng Nam dailoc@quangnam.gov.vn 02353.747.112 http://dailoc.quangnam. 

gov.vn 000.00.33.H47

33 H47.33 UBND huyện Đông Giang Thị trấn Prao, Đông 
Giang, Quảng Nam donggiang@quangnam.gov.vn http://donggiang.quangnam

.gov.vn 000.00.34.H47

34 H47.34 UBND huyện Duy Xuyên
Thị trấn Nam Phước, 
Duy Xuyên, Quảng 
Nam

duyxuyen@quangnam.gov.vn 02353.877.529 http://duyxuyen.quangnam.
gov.vn 000.00.35.H47

35 H47.35 UBND huyện Hiệp Đức Thị trấn Tân Bình, 
Hiệp Đức, Quảng Nam hiepduc@quangnam.gov.vn 02353.883.249 http://www.hiepduc.gov.vn 000.00.36.H47

36 H47.36 UBND huyện Nam Giang Xã Cà Dy, Nam 
Giang, Quảng Nam namgiang@quangnam.gov.vn 02353.792.271 http://www.namgiang. 

quangnam.gov.vn 000.00.37.H47

37 H47.37 UBND huyện Nam Trà My Xã Trà Mai, Nam Trà 
My, Quảng Nam namtramy@quangnam.gov.vn 02353.880.015 http://namtramy.gov.vn 000.00.38.H47

38 H47.38 UBND huyện Nông Sơn xã Quế Trung, Nông 
Sơn, Quảng Nam nongson@quangnam.gov.vn 02353.650.888 http://nongson.quangnam. 

gov.vn 000.00.39.H47

39 H47.39 UBND huyện Núi Thành
Thị trấn Núi Thành, 
Núi Thành, Quảng 
Nam

nuithanh@quangnam.gov.vn http://nuithanh.quangnam. 
gov.vn 000.00.40.H47

40 H47.40 UBND huyện Phú Ninh
Thị trấn Phú Thịnh, 
Phú Ninh, tỉnh Quảng 
Nam

phuninh@quangnam.gov.vn 02353.890.879 http://phuninh.gov.vn 000.00.41.H47
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41 H47.41 UBND huyện Phước Sơn
Thị trấn Khâm Đức,  
Phước Sơn, Quảng 
Nam

phuocson@quangnam.gov.vn 02353.681.130 http://phuocson.quangnam.
gov.vn 000.00.42.H47

42 H47.42 UBND huyện Quế Sơn Thị trấn Đông Phú, 
Quế Sơn, Quảng Nam queson@quangnam.gov.vn 02353. 

885.089
http://www.queson. 
quangnam.gov.vn 000.00.43.H47

43 H47.43 UBND huyện Tây Giang Xã A Tiêng, Tây 
Giang, Quảng Nam taygiang@quangnam.gov.vn 02353.796.678 http://taygiang.quangnam. 

gov.vn 000.00.44.H47

44 H47.44 UBND huyện Thăng Bình
Thị trấn Hà Lam, 
Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam

thangbinh@quangnam.gov.vn 02353.874.414 http://www.thangbinh. 
quangnam.gov.vn 000.00.45.H47

45 H47.45 UBND huyện Tiên Phước
Thị trấn Tiên Kỳ, Tiên 
Phước, Tỉnh Quảng 
Nam

tienphuoc@quangnam.gov.vn 02.353.884.22
8

http://tienphuoc.quangnam.
gov.vn 000.00.46.H47

46 H47.46 UBND thành phố Hội An 54 Nguyễn Công Trứ, 
Hội An, Quảng Nam hoian@quangnam.gov.vn 02353.922.579 http://hoian.gov.vn 000.00.47.H47

47 H47.47 UBND thành phố Tam Kỳ 70 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam tamky@quangnam.gov.vn 02353.852.364 http://tamky.gov.vn 000.00.48.H47

48 H47.48 UBND thị xã Điện Bàn
22 Hoàng Diệu, 
Phường Vĩnh Điện, 
Điện Bàn, Quảng Nam

dienban@quangnam.gov.vn 02353.717.666 http://dienban.quangnam. 
gov.vn 000.00.49.H47

49 H47.49 Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh Quảng Nam

119 Hùng Vương, 
Tam Kỳ, Quảng Nam vpdpntm@quangnam.gov.vn 02352.221.348 http://nongthonmoi.net 000.00.50.H47

50 H47.50 Văn phòng UBND tỉnh 
Quảng Nam

62 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam vpubnd@quangnam.gov.vn 02353.852.739 http://vpubnd.quangnam.vn 000.00.51.H47
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